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	Sở Tư pháp tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Hà Nội
	Nguyễn Văn Hòa
	16683
	x
	
	21
	3
	1959
	Phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	2. 
	Hà Nội
	Trần Văn Luyện
	16684
	x
	
	05
	01
	1960
	Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Là tiến sỹ luật

	3. 
	Hà Nội
	Nguyễn Tuấn Anh
	16685
	x
	
	17
	11
	1972
	Phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên cao cấp

	4. 
	Bình Dương
	Phạm Văn Bảo
	16686
	x
	
	10
	11
	1958
	Phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	Đã là kiểm sát viên 

	5. 
	Bình Dương
	Trần Thanh An
	16687
	x
	
	05
	01
	1982
	Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
	Đã là kiểm sát viên

	6. 
	Bình Dương
	Lưu Xuân Hoa
	16688
	x
	
	06
	3
	1958
	Phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Đã là thẩm phán

	7. 
	Hà Tĩnh
	Nguyễn Trọng Nhiệu
	16689
	x
	
	29
	11
	1958
	Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Đã là chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

	8. 
	Đồng Nai
	Nguyễn Văn Nuôi
	16690
	x
	
	10
	02
	1959
	Phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đã là thẩm phán

	9. 
	Hòa Bình 
	Lỗ Tiến Hưng
	16691
	x
	
	01
	8
	1958
	Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	Đã là kiểm sát viên

	10. 
	Vĩnh Phúc
	Nguyễn Đức Lập
	16692
	x
	
	06
	3
	1959
	Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	Đã là điều tra viên trung cấp
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